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      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ 

 

  NỘI DUNG HỌC TẬP TẠI NHÀ – LỚP 6 

TUẦN 17 (TỪ 27/12/2021 ĐẾN 31/12/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. MÔN NGỮ VĂN 

A. LÝ THUYẾT (NỘI DUNG BÀI GHI): 

BÀI 5 : TRÒ CHUYỆN CÙNG THIÊN NHIÊN 

TIẾT 5:  

Tri thức tiếng Việt và 

Thực hành tiếng Việt:  Hoán dụ và ẩn dụ 

 

I. Tìm hiểu tri thức tiếng Việt: Ẩn dụ và hoán dụ 

 

BPTT Ẩn dụ Hoán dụ 

Định 

nghĩa 

Gọi tên sự vật, hiện 

tượng này bằng tên 

sự vật hiện tượng 

khác. 

Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiệntượng khác. 

Cơ chế 

hoạt 

động 

Dựa trên nét tương 

đồng với nó 

Dựa trên quan hệ gần gũi với nó 

Tác 

dụng 

Làm tăng sức gọi 

hình, gọi cảm cho 

sự diễn đạt 

Làm tăng sức gọi hình, gọi cảm cho sự diễn đạt 

 

II. Thực hành tiếng Việt:  Hoán dụ và ẩn dụ 
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TIẾT 6: Nói nghe 

TRÌNH BÀY VỀ MỘT CẢNH SINH HOẠT 

I. Quy trình nói về một cảnh sinh hoạt :  

 

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.  

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý. 

Bước 3: Luyện tập và trình bày 

Bước 4: Trao đổi, đánh giá. 

II. Thực hành nói: 

HS thực hiện theo hướng dẫn của GV 

III.Trao đổi về bài nói: 
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*Bảng kiểm bài nói về một cảnh sinh hoạt./SGK trang 130 

 

 B. LUYỆN TẬP 

 

- Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự. 

-Hoàn thành các bài sau đây: 

 

 

 
 

 

Dặn dò: 

- Hoàn thành bài tập phần luyện tập. 

-Ôn tập KT HK1:  

+Văn bản: Kĩ năng đọc-hiểu văn bản: xác định nhan đề, thể loại, phương thức biểu đạt, ngôi 

kể, xác định nội dung, ý nghĩa, liên hệ bài học (trình bày đoạn ngắn từ 2-4 câu)… 

+Tiếng Việt: Xác định yếu tố Tiếng Việt, đặt câu… 

- Từ đơn và từ phức 

- Thành ngữ 

- Trạng ngữ 

…………… 

+Tập làm văn: Ôn tập kĩ năng làm văn kể lại một truyện cổ tích/truyền thuyết trong SGK 

Ngữ văn 6 bằng lời văn của em. 
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2. MÔN TOÁN 

2.1 SỐ HỌC 

LUYỆN TẬP 

SỬA CÁC BÀI TẬP: 8 TRANG 64 SGK ; 9, 10, 11, 12 TRANG 70 SGK. 

 

Bài 8 trang 64 sgk.  

Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm 287 TCN và mất năm 

212 TCN.  

a) Em hãy dùng số nguyên âm để ghi năm sinh, năm mất của Archimedes.  

b) Em hãy cho biết Archimedes mất năm bao nhiêu tuổi.  

Giải:  

a) Năm sinh của Archimedes là: –287.  

Năm mất của Archimedes là: –212.  

b) Tuổi của Archimedes là: (–212) – (–287) = (–212) + 287 = 287 – 212 = 75 (tuổi).  

Bài 9 trang 70 sgk.  

Tìm tất cả các ước của các số nguyên sau: 6 ; –1 ; 13 ; –25.  

Giải:  

Ư(6) = {–6; –3; –2; –1; 1; 2; 3; 6}  

Ư(–1) = Ư(1) = {–1; 1}  

Ư(13) = {–13 ; –1 ; 1 ; 13}  

Ư(–25) = Ư(25) = {–25 ; –5 ; –1; 1 ; 5 ; 25}  

Bài 10 trang 70 sgk.  

Tìm ba bội của: 5 ; –5.  

Giải:  

3 số là bội của 5 là: 5 ; 10 ; 15.  

3 số là bội của –5 là: 5 ; 10 ; 15.  

Bài 11 trang 70 sgk.  

Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là –25 oC. Sau 7 ngày nhiệt độ tại 

đây là –39 oC. Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?  

Giải:  

Nhiệt độ đã thay đổi sau 7 ngày là: (–39) – (–25) = (–39) + 25 = – (39 – 25) = –14 (oC).  

Trung bình nhiệt độ mỗi ngày thay đổi là: (–14) : 7 = –2 (oC).  

Bài 12 trang 70 sgk.  

Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ 12 triệu đồng. Em 

hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền.  

Giải:  

Số tiền trung bình mỗi tháng bác Ba lãi là: 60 : 3 = 20 (triệu đồng).  

Số tiền trung bình mỗi tháng chú Tư lỗ là: (–12) : 3 = (–4) (triệu đồng).  

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 

Câu hỏi trắc nghiệm  

Chọn đáp án đúng.  

1. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:  

(A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là N.  

(B) +2 không phải là một số tự nhiên.  

(C) 4 không phải là một số nguyên.  

(D) –5 là một số nguyên.  

Giải:  
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Chọn câu (D).  

2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?  

(A) 3 > –4  

(B) –5 > –9  

(C) –1 < 0  

(D) –9 > –8  

Giải:  

Chọn câu (D).  

3. Kết quả của phép tính 25 – (9 – 10) + (28 – 4) là:  

(A) 50  

(B) 2  

(C) –2  

(D) 48  

Giải:  

25 – (9 – 10) + (28 – 4)  

= 25 – 9 + 10 + 28 – 4  

= (25 + 10 + 28) + (–9 –4)  

= 63 + (–13)  

= 50.  

Chọn câu (A).  

4. Kết quả của phép tính (–4) . (+21) . (–25) . (–2) là:  

(A) 420  

(B) 4200  

(C) –4200  

(D) –420  

Giải:  

(–4) . (+21) . (–25) . (–2)  

= – (4 . 21 . 25 . 2)  

= – [(4 . 25) . (21 . 2)]  

= – (100 . 42)  

= – 4200  

Chọn câu (C).  

DẶN DÒ:  

- Làm bài tập tự luận: 1, 3, 4, 5, 8 trang 73 sgk.  
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2.2  

XÁC SUẤT THỐNG KÊ LỚP 6 

BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 

(xem sgk- hs có thể tự thực hiện ở nhà theo hướng dẫn ở vd 1 sgk/119 ) 

                                              

LUYỆN TẬP 

 

Bài 1:   Bảng thống kê xếp loại học lực của tất cả học sinh lớp 6C như sau : 

 

Xếp loại học lực  Giỏi Khá  Trung bình Yếu 

Số học sinh 10 19 5 1 

 

a) Lớp 6C có bao nhiêu học sinh . 

b) Số học sinh xếp loại học lực từ khá trở lên là bao nhiêu bạn 

Bài 2:   Biểu đồ tranh dưới đây cho biết thông tin khảo sát về loại quả yêu thích nhất của các 

bạn học sinh khối 6 của một trường (mỗi bạn thích nhất một loại quả) 

 
           

a) Đọc biểu đồ tranh,em hãy cho biết có bao nhiêu bạn yêu thích chuối. 

b) Loại quả nào được các bạn yêu thích nhiều nhất 

c) Loại quả nào được các bạn yêu thích ít nhất. 

d) Có bao nhiêu bạn tham gia khảo sát . 
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Bài 3:  Đọc  biểu đồ tranh dưới đây em hãy lập bảng thống kê và  trả lời các câu hỏi 

sau  

 

 

Bài  4:  
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Bài 5 : 

   
  

S
ố
 c

ây
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3. MÔN TIẾNG ANH 

TIẾT 33 và 34 : Revision 2 

A. LÝ THUYẾT (NỘI DUNG BÀI GHI): 

I. Từ vựng  

Unit 3: 

1. black /blæk/ (a): đen (màu) 

2. blond (blonde) /blɑːnd/ (a): vàng hoe 

3. blue /bluː/ (a): xanh (da trời) 

4. body /ˈbɑːdi/ (n): cơ thể 

5. brown /braʊn/ (a): nâu (màu) 

6. camp /kæmp/ (n): chổ cắm trại  

7. cap /kæp/ (n): mũ lưỡi trai 

8. color /ˈkʌlər/ (n): màu sắc 

9. description /dɪˈskrɪpʃn/ (n): sự miêu tả 

10. eye /aɪ/ (n) mắt  

11. glasses /ɡlæsiːz/ (n): mắt kính  

12. green /ɡriːn/ (a): xanh (lá cây) 

13. hair /her/ (n): tóc 

14. hat /hæt/ (n): cái nón 

15. jacket /ˈdʒækɪt/ (n) 

: áo vet-tông (nam), áo vet (nữ) 

16. long /lɔːŋ/ (a) : dài ≠ short /ʃɔːrt/ (a): 

ngắn 

 

17. look like /lʊk laɪk/ (v): trông giống 

18. look(ed) for /lʊk fər/ (v) tìm kiếm 

19. pants /pænts/ (n): quần 

20. pink /pɪŋk/ (a) hồng (màu) 

21. red /red/ (a): đỏ 

22. see (saw) /siː/ (v): nhìn thấy, trông 

thấy 

23. shorts /ʃɔːrts/ (n): quần soóc 

24. skin /skɪn/ (n): da, bì 

25. slim /slɪm/ (a): mảnh khảnh, thon 

26. sweater /ˈswetər/ (n): áo len dài tay 

27. tall /tɔːl/ (a) ≠ short /ʃɔːrt/ (a) : cao ≠ 

thấp 

28. T-shirt /ˈtiː ʃɜːrt/ (n): áo thun cổ tròn 

29. wear (wore / worn) glasses /wer 

ɡlæsiːz/ (v): đeo kính 

30. weird /wɪrd/ (a): khác thường, kì lạ 

yellow /ˈjeləʊ/ (a): vàng (màu) 

Unit 4: 

1. café /kæˈfeɪ/ (n): tiệm cà phê, quán 

ăn 

2. fashion /ˈfæʃn/ (n): thời trang  

fashion show /ˈfæʃn ʃəʊ/ (n) 

: buổi trình diễn thời trang 

3. festival /ˈfestɪvl/ (n): lễ hội 

4. festival activity /ˈfestɪvl ækˈtɪvəti/ (n) 

: hoạt động của lễ hội 

5. food stand /fuːd stænd/ (n) 

: quầy bán thực phẩm 

6. get the bus home (v) 

: về nhà bằng xe buýt 

7. hungry /ˈhʌŋɡri/ (a): đói bụng 

8. leave /liːv/ (v): rời khỏi 

open /ˈəʊpən/ (v): mở cửa 

9. performance /pərˈfɔːrməns/ (n) 

: sự trình diễn  

music performance /ˈmjuːzɪk/ (n)  

: sự trình diễn âm nhạc 

10. puppet /ˈpʌpɪt/ (n): con rối  

puppet show /ˈpʌpɪt ʃəʊ/ (n) 

: buổi trình diễn con rối 

11. start /stɑːrt/ (v): bắt đầu  

≠ end /end/ (v): kết thúc 

12. talent /ˈtælənt/ (n): tài năng, năng lực  

talent show /ˈtælənt ʃəʊ/ (n) 

: buổi trình diễn tài năng 

13. tug of war /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ (n): kéo co 

14. whole /həʊl/ (a): trọn vẹn, toàn bộ 

 

II. Word forms 

friend-friendly 

help- helpful 

swim-swimming 

luck-lucky 

visit-visitor 

perform-performance 
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decorate-decoration   

tradition-traditional 

     B. EXERCISE (Bài tập) 

I. Use the correct form of the words below 

1. Students of our school are ________ with one another. (friend) 

2. What a ____________ thing to say! (help) 

3. Are there many_________________ at this place? (visit) 

4. People in my country like ____________ holidays. (tradition) 

5. Our ____________ is not really good. (perform) 

6. You have to ___________ the house before Tet. (decoration) 

7. I don’t know how to ___________. (swimming) 

8. Red often brings good _______. (lucky) 

9. How many __________ do you have? (friendly) 

10.  She isn’t __________ because she’s very lazy. (help) 

                    II. Read the passage and answer True or False 

A.  

My dream house is a cottage not far from the sea. On the ground-floor, there are four rooms. 

The first room is my living room, which has a white sofa, a black armchair and a coffee table. 

There are lots of paintings and trinkets as well. There is also a lamp, French windows with a 

view of the garden, television set and a phone in the living room. My dream house has a fully-

equipped kitchen, including a fridge and a door to the garden. There is a bathroom with a 

shower and toilet. There is also a study room where I keep my desk and computer. On the first 

floor, there are three bedrooms and a bathroom. 

1. There are 4 rooms in author’s house.                                     ______________ 

2. There are French windows with a view of the sea.                ______________ 

3. The kitchen in the house is fully equipped.                            ______________ 

4. There are three bedrooms and a bathroom on the first floor. ______________ 

    Choose the best answer (A, B, C or D) 

5. Which one is the first room? 

a. living room      b. kitchen     c. bed room     d. bathroom 

6. Which ones are in the bathroom? 

a. two chairs                  b. a shower and a toilet      

c. a shower and a tub    d. a toilet and a refrigerator 

B.  

People have celebrated Tet in Vietnam for many years. Before Tet, people buy fruits and 

flowers. They also decorate their houses. During Tet, everyone visits their family and friends 

and no one goes to school or work. Many children wear new clothes and get lucky money. 

People often watch lion dances and fireworks. This traditional holiday is very popular and 

Vietnamese people love it. 

1. In Viet Nam, people buy fruits and flowers after Tet.         

 A. True                     B. False C. X                     D. X 

2. People visit their family and friends during Tet.              

 A. True                    B. False C. X                     D. X 

3. At Tet, children wear new clothes and get lucky money.      

 A. True                    B. False C. X                    D. X 

4. People can’t watch fireworks and lion dances at Tet.          

 A. True                    B. False                              C. X                    D. X 

     Choose the best answer (A, B, C or D) 
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5. Which one is not correct about the passage: 

a. Vietnamese people love it. 

b. During Tet, everyone visits their family and friends. 

c. Students must go to school at Tet 

d. Many children get lucky money. 

6. What do people do with their houses? 

a. decorate the house      b. paint the house red      

c. build more rooms       d. hang up balloons 
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4. MÔN MỸ THUẬT 

TIẾT 17, 18: MÔ HÌNH NGÔI NHÀ 3D. 

 

Các bước thực hiện mô hình nhà 3D: 

 1. Hình thành ý tưởng và chuẩn bị vật liệu. 

 2. Tạo hình khối các bộ phận của mô hình. 

 3. Liên kết các bộ phận, tạo dáng. 

 4. Thêm màu, chi tiết trang trí. 

 

 

 

B. 

LUYỆN TẬP:  

- Những kiểu dáng nhà bên hình dưới đặc trưng cho những địa phương, khu vực nào? 

 

 

  



13 

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ 

Họ và tên HS:............................................................... Lớp: 6/..... 

Lưu ý: 

Các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân, Tin học, 

Âm nhạc, Thể dục, Công nghệ các em xem nội dung ôn tập kiểm tra cuối kì 

1 
 

Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, nội dung cần hướng dẫn thêm khi thực hiện các 

nhiệm vụ học tập và gửi lại cho nhà trường (thông qua bộ phận điều phối tài liệu/ giáo viên chủ 

nhiệm). 
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STT 
Môn 

học 
Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

1 
Ngữ 

văn 

 

 

 

 

 

 

 

2 Toán 

 

 

 

 

 

 

 

3 KHTN 

 

 

 

 

 

 

 

4 
LS và 

ĐL 

 

 

 

 

 

 

 

5 GDCD 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Tiếng 

Anh 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Âm 

nhac 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Mỹ 

thuật 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Thể 

dục 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Tin 

học 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Công 

nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 


